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I. TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM)

Câu 1: Cho x, y thoả mãn 
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. Giá trị của biểu thức 
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 bằng

A. 
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Câu 2: Tổng 
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 chia hết cho số nào dưới đây?
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Câu 3: Cho 
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 là điểm trên cạnh 
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 sao cho 
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. Trên tia đối của tia 
[image: image16.wmf]CB

 lấy điểm 
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 sao cho 
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. Gọi giao điểm của tia 
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 với 
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. Biết 
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, độ dài đoạn 
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 bằng
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Câu 4: Cho 
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, hai tia phân giác của 
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B

 và 
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 cắt nhau tại 
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. Đường thẳng vuông góc với 
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 tại 
[image: image33.wmf]C

 cắt tia 
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. Biết 
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, số đo 
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Câu 5: Ba số có tổng bằng 104 và tỉ lệ nghịch với 2; 3; 4. Số nhỏ nhất trong ba số đó là

A. 
[image: image42.wmf]24.


B. 
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C. 
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D. 
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Câu 6: Tất cả các số nguyên 
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Câu 7: Cho đa thức 
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. Giá trị của 
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 để 
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 chia hết cho đa thức 
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Câu 8: Cho hai số 
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. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. 
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Câu 9: Cho đa thức 
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 có nghiệm là 
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. Giá trị của 
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Câu 10: Cho hai số thực 
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. Giá trị của 
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A. 
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Câu 11: Có bao nhiêu cặp số nguyên 
[image: image81.wmf](
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A. 
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Câu 12: Biểu đồ đoạn thẳng dưới đây biểu diễn số lượt khách đã đến mua hàng tại một siêu thị vào một số thời điểm trong ngày. 
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Tỉ số phần trăm số lượt khách vào mua hàng tại thời điểm 
[image: image88.wmf]11

 giờ so với tổng số lượt khách vào mua hàng tại thời điểm từ 
[image: image89.wmf]9

 giờ đến thời điểm 
[image: image90.wmf]17

 giờ (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai) là
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Câu 13: Cho 
[image: image95.wmf]x

 là số thực thỏa mãn 
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x

-=

. Giá trị của biểu thức 
[image: image97.wmf]2024

1

5

x

P

æö

=-

ç÷

èø

 là


A. 
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Câu 14: Cho 
[image: image102.wmf]ABC
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 có 
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. Tia phân giác của góc 
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 cắt cạnh 
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 tại điểm 
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. Số đo của 
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A. 
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D. 
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Câu 15: Có bao nhiêu số tự nhiên 
[image: image112.wmf]n

 thỏa mãn khi chia 185 cho 
[image: image113.wmf]n

 được số dư là 20, khi chia 250 cho 
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 được số dư là 19?


A. 
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B. 
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D. 
[image: image118.wmf]3
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Câu 16: Cho hình vẽ bên. Biết 
[image: image119.wmf]//
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Câu 17: Cho 
[image: image124.wmf]ABC
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 có chu vi bằng 60cm. Biết
[image: image125.wmf]AB

 là cạnh lớn nhất trong ba cạnh và có độ dài là 
[image: image126.wmf](
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 Hỏi 
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có thể nhận tất cả bao nhiêu giá trị nguyên?

A. 
[image: image128.wmf]11
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B. 
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[image: image130.wmf]8
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D. 
[image: image131.wmf]9
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Câu 18: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt tỉ lệ với 7; 5 và 4. Biết chiều dài hơn chiều rộng là 8cm. Thể tích của hình hộp đó là

A. 
[image: image132.wmf]3
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Câu 19: Giá trị của biểu thức 
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A. 
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Câu 20: Cho đa thức 
[image: image141.wmf](
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. Tổng tất cả các hệ số của đa thức 
[image: image142.wmf](

)

Px

 sau khi đã thu gọn và sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến là
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II. TỰ LUẬN (14 ĐIỂM)

Câu 1 (4,0 điểm).

        1. Tính giá trị của biểu thức:  
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        2. Tìm ba số 
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Câu 2 (3,0 điểm).

        1. Cho đa thức 
[image: image151.wmf](
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 với 
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 là các số nguyên, 
[image: image153.wmf]0
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        2. Cho hai số 
[image: image157.wmf],
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. Tính giá trị biểu thức:  
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        3. Tìm tất cả các số tự nhiên 
[image: image160.wmf]a
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Câu 3 (4,0 điểm).
1. Cho 
[image: image163.wmf]n

 là số tự nhiên có 
[image: image164.wmf]2

 chữ số. Tìm 
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 là số chính phương.

2. Tìm số nguyên x sao cho: ( x2 –1)( x2 – 4)( x2 – 7)(x2 – 10) < 0.

Câu 4 (2,5 điểm).
       Cho tam giác 
[image: image168.wmf]ABC

 vuông tại 
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[image: image170.wmf]AH

. Gọi 
[image: image171.wmf]O

 là trung điểm của 
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. Trên đoạn thẳng 
[image: image176.wmf]HC

 lấy điểm 
[image: image177.wmf]D
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. Đường thẳng vuông góc với 
[image: image179.wmf]BC

 tại 
[image: image180.wmf]D
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[image: image181.wmf]AC
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[image: image182.wmf]E
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       1. Chứng minh 
[image: image183.wmf]AB

 song song với 
[image: image184.wmf]CK
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[image: image185.wmf]AKBC
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       2. Chứng minh 
[image: image186.wmf]·
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Câu 5 (0,5 điểm).
Có sáu túi lần lượt chứa 18, 19, 21, 23, 25 và 34 bóng. Một túi chỉ chứa bóng đỏ trong khi 5 túi kia chỉ chứa bóng xanh. Bạn Toán lấy ba túi, bạn Học lấy 2 túi. Túi còn lại chứa bóng đỏ. Biết lúc này bạn Toán có số bóng xanh gấp đôi số bóng xanh của Học. Tìm số bóng đỏ trong túi còn lại.
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